
Phụ lục I

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỜ Y

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Bờ Y)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung, hoạt động

Dự toán trong năm 2025  Thực hiện đến thời điểm báo cáo Dự toán còn lại Ước thực hiện năm 2025

Ghi chú 
Tổng số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Dự toán
giao năm

2025

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân

đến hết ngày 31/12/2025)
Dự

toán
giao
năm
2025

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải

ngân đến hết ngày 31/12/2025) Dự toán
giao năm

2025

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải

ngân đến hết ngày 31/12/2025) Dự toán
giao năm

2025

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân

đến hết ngày 31/12/2025)

Tổng số
Trong đó

Tổng số
Trong đó

Tổng số
Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

A TỔNG SỐ 2.197 2.031 166 - 48 118 71 71 - - - - 2.078 1.960 118 - - 118 2.197 2.031 166 - 48 118

I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 687 565 122 - 48 74 71 71 - - - - 568 494 74 - - 74 687 565 122 - 48 74

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) 100 100 0,002 - - 0,002 - - - - - - 100 100 0,002 - - 0,002 100 100 0,002 - - 0,002 Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân

xã Đăk Xú

- Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông
thôn trong xây dựng nông thôn mới 129 90 39 - - 39 - - - - - - 129 90 39 - - 39 129 90 39 - - 39 Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân

xã Pờ Y

- Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an
toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn 170 140 30 - - 30 - - - - - - 170 140 30 - - 30 170 140 30 - - 30

Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân
xã Pờ Y và Uy ban nhân dân xã

Đăk Xú

-
Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD
NTM

35 35 0,012 - - 0,012 - - - - - - 35 35 0,012 - - 0,012 35 35 0,012 - - 0,012
Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân

xã Pờ Y và Uy ban nhân dân xã
Đăk Xú

- Các hoạt động khác tại các địa phương 248 200 48 - 48 0,30 71 71 - - - - 129 129 - - - - 248 200 48 - 47,68 0,30
Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân

xã Pờ Y và Uy ban nhân dân xã
Đăk Xú

- Thực hiện Chuyển đổi số trong xây dựng nông
thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh 0,24 - 0,24 - - 0,24 - - - - - - 0,24 - 0,24 - - 0,24 0,24 - 0,24 - - 0,24 Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân

xã Đăk Xú

- Kinh phí quản lý Chương trình 4,66 - 4,66 - - 4,66 - - - - - - 4,66 - 4,66 - - 4,66 4,66 - 4,66 - - 4,66 Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân
xã Pờ Y

II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM
NGHÈO BỀN VỮNG 1.510 1.466 44 - - 44 - - - - - - 1.510 1.466 44 - - 44 1.510 1.466 44 - - 44

1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô
hình giảm nghèo 516 516 - - - - - - - - - - 516 516 - - - - 516 516 - - - - Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân

xã Pờ Y

2 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện
dinh dưỡng 801 800 1 - - 1 - - - - - - 801 800 1 - - 1 801 800 1 - - 1

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh
vực nông nghiệp 801 800 1 - - 1 - - - - - - 801 800 1 - - 1 801 800 1 - - 1

Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân
thị trấn Plei Kần và Uy ban nhân

dân xã Đăk Xú

3 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc
làm bền vững 193 150 43 - - 43 - - - - - - 193 150 43 - - 43 193 150 43 - - 43

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 193 150 43 - - 43 - - - - - - 193 150 43 - - 43 193 150 43 - - 43

Tiếp nhận từ Uỷ ban nhân dân
thị trấn Plei Kần; Uỷ ban nhân

dân xã Pờ Y và Uy ban nhân dân
xã Đăk Xú
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Phụ lục II
 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỜ Y

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Bờ Y)

STT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1 Dự án áp dụng cơ chế đặc thù

(1) Đường giao thông thôn Ngọc Hải (nhánh 5)
xã Pờ Y Xã Pờ Y Đạt 2024-2025 170-

05/12/2024

(2) Xây dựng mới nhà rông thôn Đăk Long
Giao Xã Đăk Xú Đạt 2022-2024

(3) Đường giao thông Đăk Nông đi Ngọc Yên
Phúc (đoạn 2) Xã Đăk Xú Đạt 2025 161-

09/12/2024

2 Dự án đầu tư thông thường

(1) Đường giao thông nông thôn (đấu nối thôn
Kon Khôn đến thôn Bắc Phong Xã Pờ Y Đạt 09-12-2022;

16-08-2024
1116-

09/08/2022

(2) Nâng cấp, sửa chữa cụm công nghiệp xã
Đăk Xú Xã Bờ Y Đạt 2024-2026 1574-

22/12/2023

(3) Đầu tư, nâng cấp một số hạng mục Nhà văn
hoá thể thao huyện Ngọc Hồi Xã Bờ Y Đạt 2024-2026 1576-

22/12/2023
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(4)
Đầu tư, nâng cấp một số hạng mục Trung
tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên huyện Ngọc Hồi

Xã Bờ Y Đạt 2024-2026 1575-
22/12/2023
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Dự toán trong năm 2025

Tổng số

Trong đó

TMĐT

Dự toán
giao năm

2025

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết

ngày 31/12/2025)

Tổng

Ngân sách nhà nước
Nguồn

huy động
(nếu có)

Tổng số

Trong đó

NSTW NSĐP Năm
2022

Năm
2023

14.114 10.136 2.479 1.499 4.459 4.456 3 - 1

2.374 1.800 240 334 1.720 1.718 2 - -

813 732 - 81 732 732 - - -

441 284 16 141 2 - 2 - -

1.120 784 224 112 985 985 - - -

11.740 8.336 2.239 1.165 2.739 2.738 1 - 1

1.540 1.196 204 140 1 - 1 - 1

5.500 3.850 1.100 550 1.850 1.850 - - -

3.600 2.520 715 365 882 882 - - -

Phụ lục II
 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỜ Y

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Bờ Y)

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền
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1.100 770 220 110 6 6 - - -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 Thực hiện đến thời điểm báo cáo Ước thực hiện năm 2025

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Dự toán
giao năm

2025

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết

ngày 31/12/2025)
Dự toán

giao năm
2025

Tổng số

Trong đó

Năm
2024

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

2 4.456 4.456 - - - - 4.456 4.456

2 1.718 1.718 - - - - 1.718 1.718

- 732 732 - - - - 732 732

2 - - - - - - - -

- 985 985 - - - - 985 985

- 2.738 2.738 - - - - 2.738 2.738

- - - - - - - - -

- 1.850 1.850 - - - - 1.850 1.850

- 882 882 - - - - 882 882

Phụ lục II
 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỜ Y

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Bờ Y)

Dự toán trong năm 2025

Trong đó

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết

ngày 31/12/2025)

Trong đó
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- 6 6 - - - - 6 6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Dự toán năm 2024
(kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết

ngày 31/12/2025)

Tổng số

Trong đó

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

- - - -

- - - -

- - - Tiếp nhận từ UBND xã Pờ Y

- - - -

Tiếp nhận từ UBND xã Đăk Xú
(Lồng ghép nguồn vốn Chương

trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi: 162 triệu

đồng)

- - - -
Tiếp nhận từ UBND xã Đăk Xú
(Đối ứng ngân sách địa phương

201,3 triệu đồng)

- - - -

- - - - Tiếp nhận từ UBND xã Pờ Y

- - - - Tiếp nhận từ cấp huyện

- - - -
Tiếp nhận từ cấp huyện

(Đối ứng ngân sách địa phương
37,062 triệu đồng)

Phụ lục II
 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỜ Y

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Bờ Y)

Ước thực hiện năm 2025

Trong đó
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- - - -
Tiếp nhận từ cấp huyện

(Đối ứng ngân sách địa phương
6,217 triệu đồng)
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